PAGE  
13

	 BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:            /TTr-BTP
	            Hà Nội, ngày       tháng 03 năm 2013


DỰ THẢO
TỜ TRÌNH 

Dự thảo Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 
và khóa XIII của Quốc hội  


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ,

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và trên cơ sở đề xuất của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bộ Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 và khóa XIII của Quốc hội. Bộ Tư pháp xin báo cáo Chính phủ như sau:
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ 

Theo Nghị quyết số 23 của Quốc hội về Chương trình xây dựng pháp luật năm 2013 (Nghị quyết số 23), thì trong năm 2013, Chính phủ là cơ quan trình 32 dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình chính thức. 

Theo Nghị quyết số 534/NQ-UBTVQH13 ngày 09/10/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội thì có 03 dự án đã được rút khỏi Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4, thông qua tại Kỳ họp thứ 5 là Luật hộ tịch, Luật đầu tư công, mua sắm công và Luật việc làm. Do vậy, trong năm 2013, Chính phủ phải phối hợp chỉnh lý và trình 29 dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình chính thức (trong đó có 16 dự án phải phối hợp chỉnh lý và trình mới tại Kỳ họp thứ 5, 11 dự án tại Kỳ họp thứ 6 và 02 pháp lệnh trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội).
Bộ Tư pháp xin báo cáo cụ thể về tình hình triển khai thực hiện Chương trình năm 2013 như sau:

1. Tại Kỳ họp thứ 5

Tại Kỳ họp thứ 5, các Bộ, cơ quan ngang Bộ sẽ phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội để chỉnh lý 06 dự án đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 (Luật hoà giải cơ sở; Luật đất đai ((sửa đổi); Luật phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai; Luật khoa học và công nghệ (sửa đổi); Luật phòng, chống khủng bố; Luật giáo dục quốc phòng - an ninh). Riêng dự án Luật đất đai (sửa đổi) hiện nay đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy ý kiến nhân dân theo Nghị quyết số 563 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Cũng tại Kỳ họp thứ 5, Chính phủ sẽ trình mới 10 dự án. Trong số này, có 03 dự án sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp (02 dự án đã được trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội là Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú; còn dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã được Chính phủ cho ý kiến). 
Đối với 07 dự án còn lại phải trình Quốc hội cho ý kiến: Chính phủ đã đề nghị lùi thời hạn trình 02 dự án là Luật hải quan (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm xã hội (xin xem mục III.2 của Tờ trình). 05 dự án còn lại là: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy; Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Luật tiếp công dân. Cả 05 dự án này đã được Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 01/2013. Hiện, các cơ quan chủ trì soạn thảo đang chỉnh lý dự án Luật theo ý kiến của Chính phủ để trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội.
2. Tại Kỳ họp thứ 6

Theo Nghị quyết số 23 của Quốc hội thì tại Kỳ họp thứ 6, các Bộ, cơ quan ngang Bộ phải phối hợp với các Uỷ ban của Quốc hội để chỉnh lý, trình Quốc hội thông qua 07 dự án, nhưng có 02 dự án đã được đề nghị lùi thời hạn trình tại Kỳ họp thứ 5 (đã báo cáo ở trên). Do vậy, tại Kỳ họp thứ 6, các Bộ, cơ quan ngang Bộ phải phối hợp với các Uỷ ban của Quốc hội để chỉnh lý, trình Quốc hội thông qua 05 dự án là các dự án sẽ được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 (đã liệt kê tại mục 1.b ở trên). 
Cũng tại Kỳ họp thứ 6, Chính phủ trình mới 12 dự án, trong đó có 11 dự án sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến là (Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật xây dựng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược; Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi); Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; Luật hải quan (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm xã hội (02 dự án sau đã được Chính phủ đề nghị lùi từ Kỳ họp thứ 5 sang). Riêng đối với dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Bộ Công an đề nghị đổi tên và điều chỉnh thời hạn trình  (xin xem mục III.2 của Tờ trình). Còn 01 dự án sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại một kỳ họp là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật công chứng. Bộ Tư pháp đang cố gắng để bảo đảm trình Chính phủ dự án Luật này đúng tiến độ (tháng 6/2013). 
Trong năm 2013, Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội 02 dự án pháp lệnh, trong số đó Pháp lệnh công tác quốc phòng ở các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương đã được Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 01/2013; còn dự án Pháp lệnh cảnh sát cơ động đã được gửi lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
3. Nhận xét chung

Về cơ bản, các Bộ, ngành đã nỗ lực để thực hiện đúng tiến độ soạn thảo, trình các dự án thuộc Chương trình năm 2013. Tuy nhiên, qua đề xuất của các Bộ, ngành về việc điều chỉnh Chương trình năm 2013 trong khi Chương trình này mới được triển khai thực hiện, Bộ Tư pháp xin sơ bộ đưa ra một số đánh giá chung sau đây về tình hình thực hiện Chương trình năm 2013:

Một là, Chính phủ vẫn còn phải đề nghị lùi thời hạn trình 02 dự án là Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm xã hội.
Hai là, số lượng các dự án mà các Bộ, ngành đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2013 là rất lớn (xin báo cáo cụ thể tại Mục III.1 của Tờ trình).   

II. ĐỀ NGHỊ CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2014 

1. Tình hình gửi đề xuất của các Bộ, cơ quan ngang Bộ 

Ngày 06/12/2012, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 9678/BTP-VĐCXDPL về việc lập Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 và khóa XIII gửi 29 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và đề nghị các cơ quan gửi đề xuất về Bộ Tư pháp trước ngày 10/01/2013.
Tính đến ngày 18/02/2013, Bộ Tư pháp đã nhận được Công văn của 20/29 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (trong đó có 04 cơ quan có gửi Công văn nhưng không đề xuất dự án nào) đề nghị đưa 54 dự án vào Chương trình năm 2014 và điều chỉnh Chương trình năm 2013 và khóa XIII đối với 30 dự án (xin xem Bản tổng hợp kèm theo). Trong số 54 dự án nêu trên, có 50 dự án thuộc Chương trình khoá XIII và 04 dự án mới (Luật cảnh vệ, Luật kiến trúc, Luật đăng ký tài sản và Pháp lệnh cảnh sát môi trường).

Ngay sau khi nhận được đề nghị của các cơ quan, ngày 15/01/2013, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp với một số các Bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội để thảo luận về nguyên tắc lập dự kiến Chương trình và đôn đốc các cơ quan hoàn thiện hồ sơ. Tiếp sau đó, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp với 11 Bộ để thảo luận và thống nhất về một số vấn đề liên quan đến đề xuất của các cơ quan này. Ngày 20/02/2013, Bộ Tư pháp tổ chức họp với đại diện các Bộ, ngành, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội để thảo luận về dự thảo Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 trước khi trình Chính phủ cho ý kiến. 

Nhìn chung, các Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi đề xuất chậm so với đề nghị về thời hạn của Bộ Tư pháp; nhiều Bộ, cơ quan ngang Bộ gửi hồ sơ nhưng chưa đúng với yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; số lượng các dự án mà các Bộ đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2013 và đề xuất đưa vào Chương trình năm 2014 là tương đối nhiều, đặc biệt là tại Kỳ họp thứ 8. Việc tham gia các cuộc họp về việc lập Chương trình của các Bộ, ngành còn chưa nghiêm túc (không cử Lãnh đạo cơ quan tham dự; người tham dự không nắm được nội dung đề xuất của cơ quan mình).

2. Nguyên tắc lập Đề nghị 

Ngoài các nguyên tắc đã được nêu khi lập Chương trình khoá XIII và các năm trước đây cần tiếp tục bám sát, sau khi thống nhất với các Bộ, ngành, Bộ Tư pháp xin được nêu rõ thêm một số nguyên tắc sau đây:

Một là, Chương trình năm 2014 cần đặt trong bối cảnh Quốc hội đã thông qua sửa đổi Hiến pháp trong năm 2013, cho nên cần ưu tiên đưa vào Chương trình chính thức năm 2014 các dự án luật, pháp lệnh về tổ chức bộ máy nhà nước và các dự án cần xây dựng, sửa đổi sau khi có Hiến pháp.

Hai là, ưu tiên các dự án phục vụ cho việc tái cơ cấu nền kinh tế; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ba là, cân nhắc khả năng hoàn thành việc soạn thảo các dự án của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, tránh dồn quá nhiều dự án vào một cơ quan trong một năm để bảo đảm tính khả thi của Chương trình.

3. Nội dung của Đề nghị về Chương trình năm 2014 

Theo các nguyên tắc nêu trên, Bộ Tư pháp đề xuất Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 của Chính phủ gồm tổng số 51 dự án, trong đó có 41 dự án thuộc Chương trình chính thức (40 luật, 01 pháp lệnh) và 10 dự án luật thuộc Chương trình chuẩn bị (xin xem dự thảo Đề nghị kèm theo).  

3.1. Về Chương trình chính thức

3.1.1. Tại Kỳ họp thứ 7

a) Chương trình thông qua

Bộ Tư pháp dự kiến đưa 13 dự án vào Chương trình thông qua tại Kỳ họp thứ 7. Trong số này, có 11 dự án phải phối hợp chỉnh lý (là các dự án thuộc Chương trình chính thức năm 2013 chuyển sang) và 02 dự án trình mới là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ và Luật thư viện (theo quy trình một kỳ họp).

Dự án là Luật thư viện đã được rút ra khỏi Chương trình năm 2012 theo Nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Nay, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2013 (trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại 01 Kỳ họp thứ 6). Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiếp tục xử lý những vấn đề còn vướng mắc để hoàn thiện dự thảo Luật và trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 7 mà không nên điều chỉnh Chương trình năm 2013.
b) Chương trình cho ý kiến

Các Bộ đề nghị đưa 17 dự án vào Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7. Tuy nhiên, căn cứ vào các nguyên tắc lập Đề nghị lần này, Bộ Tư pháp đề nghị chỉ đưa 12 dự án vào Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và xin báo cáo về 05 dự án mà Bộ Tư pháp đề nghị chưa đưa vào Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 như sau:

- Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em: Theo Nghị quyết số 20 về Chương trình toàn khoá XIII thì đây là dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều. Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thì trong quá trình soạn thảo đã xác định thêm nhiều vấn đề mới cần sửa đổi, bổ sung một cách toàn diện, nên đề nghị đổi tên dự án Luật này thành Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi). Bộ Tư pháp nhất trí với đề nghị của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc đổi tên dự án Luật này. Tuy nhiên, về thời hạn trình, Bộ Tư pháp đề nghị đưa dự án Luật này vào Chương trình chuẩn bị năm 2014 để có thêm thời gian nghiên cứu kỹ để sửa đổi toàn diện Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em hiện hành.
- Dự án Luật căn cước công dân: theo Thuyết minh của Bộ Công an thì dự kiến dự án Luật này chỉ quy định các vấn đề liên quan đến chứng minh nhân dân (trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, cấp lại, cấp đổi, thu hồi; sử dụng, kiểm tra, quản lý chứng minh nhân dân…). Bộ Tư pháp cho rằng, hiện nay, các vấn đề liên quan đến chứng minh nhân dân đã được quy định cụ thể tại Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03/02/1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân và Nghị định số 170/2010/NĐ-CP ngày 19/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05. Do vậy, Bộ Tư pháp đề nghị trước mắt nên đưa dự án Luật này vào Chương trình chuẩn bị năm 2014 để có thêm thời gian nghiên cứu, đưa ra những giải pháp tổng thể về giấy tờ công dân theo hướng đơn giản hoá, tạo thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, giao dịch.

- Dự án Luật bảo vệ bí mật nhà nước và dự án Luật an toàn thông tin số: theo thuyết minh của Bộ Công an và Bộ Thông tin và Truyền thông thì dự kiến, 02 dự án này sẽ quy định nhiều vấn đề mới, phức tạp, trong đó có cả những vấn đề liên quan đến điều ước quốc tế và quyền tiếp cận thông tin của công dân. Do vậy, Bộ Tư pháp đề nghị đưa 02 Dự án này vào Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 để có thêm thời gian nghiên cứu, chuẩn bị.
- Dự án Luật quản lý ngoại thương: theo thuyết minh của Bộ Công thương thì dự kiến dự án Luật này sẽ “pháp điển hoá” một loạt các nghị định của Chính phủ và một số pháp lệnh liên quan đến hoạt động xuất, nhập khẩu. Ngoài ra, cũng theo thuyết minh thì phạm vi điều chỉnh của dự án Lụât này có liên quan đến nhiều luật hiện hành như Luật thương mại, Luật hải quan, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu… Do vậy, Bộ Tư pháp đề nghị chưa đưa dự án Luật quản lý ngoại thương vào Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp 7 mà nên đưa vào Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 để có thêm thời gian tổng kết việc thực hiện các quy định hiện hành và nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài để xây dựng dự án Luật bảo đảm chất lượng.

3.1.2. Tại Kỳ họp thứ 8 

a) Chương trình thông qua

Bộ Tư pháp đề nghị đưa 14 dự án vào Chương trình thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Trong số này, có 12 dự án đã trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7 và 02 dự án mới sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật du lịch và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế tiêu thụ đặc biệt.

b) Chương trình cho ý kiến

Cũng tại Kỳ họp thứ 8, dự kiến Quốc hội sẽ cho ý kiến 13 dự án. Trong số này, có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự đã được Chính phủ đề nghị bổ sung vào Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (Tờ trình số 08). Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng thì trong quá trình soạn thảo đã phát sinh nhiều vấn đề mới cần sửa đổi, bổ sung, do vậy, Bộ Quốc phòng đề nghị đổi tên dự án Luật này thành Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) và chuyển sang Chương trình năm 2014 (cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8), mà không đề nghị bổ sung vào Chương trình năm 2013 nữa. Bộ Tư pháp nhất trí với đề xuất của Bộ Quốc phòng về việc đổi tên dự án Luật này thành Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi). Tuy nhiên, để có thêm thời gian nghiên cứu, chuẩn bị cho việc sửa đổi toàn diện Luật nghĩa vụ quân sự hiện hành, Bộ Tư pháp đề nghị chuyển Dự án này sang Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, thông qua tại Kỳ họp thứ 9.
Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị đưa dự án Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo vào Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8. Theo thuyết minh của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì dự kiến dự án Luật này sẽ quy định về quản lý tổng hợp các hoạt động điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo. Do vậy, Bộ Tư pháp đề nghị chuyển dự án Luật này sang Chương trình chuẩn bị để có thêm thời gian nghiên cứu, xác định rõ mối quan hệ giữa phạm vi điều chỉnh của dự án Luật này với một số luật hiện hành có liên quan đến biển và môi trường như Luật biển Việt Nam, Luật bảo vệ môi trường, Luật đa dạng sinh học…
Về các dự án pháp lệnh, Bộ Nội vụ đề nghị bổ sung dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo vào Chương trình khóa XIII và Chương trình chính thức năm 2014 nhằm khắc phục những bất cập của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo hiện hành như quy định về công nhận tổ chức tôn giáo; quyên góp trong hoạt động tôn giáo; tôn giáo tham gia hoạt động từ thiện, nhân đạo; sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại Việt Nam ...

3.2. Về Chương trình chuẩn bị

Trên cơ sở các nguyên tắc lập dự kiến Chương trình và có tính đến việc “gối đầu” sang Chương trình năm 2015, Bộ Tư pháp đề nghị đưa 10 dự án luật vào Chương trình chuẩn bị năm 2014 (xin xem dự thảo Đề nghị).

Như vậy, về số lượng, tổng số các dự án được đề nghị đưa vào Chương trình năm 2014 (51 dự án) về cơ bản tương đương với số lượng trung bình các dự án được đưa vào Chương trình trong 5 năm qua (48 dự án/năm), cụ thể: năm 2008 là 46 dự án, năm 2009 là 57 dự án, năm 2010 là 42 dự án, năm 2012 là 51 dự án và  năm 2013 là 44 dự án. 
Trong số 51 dự án dự kiến đưa vào Chương trình 2014 nêu trên, có 18 dự án thuộc Chương trình năm 2013 (11 dự án thuộc Chương trình chính thức và 07 dự án thuộc Chương trình chuẩn bị) và chủ yếu là các luật sửa đổi (16 dự án) và luật sửa đổi, bổ sung một số điều (13 dự án). 
Nếu trừ đi các dự án đã được thông qua trong năm 2011, 2012 và dự kiến sẽ được thông qua trong năm 2013 thì số lượng các dự án thuộc Chương trình khóa XIII còn lại là 63 dự án, được chia đều cho 2 năm 2014 và 2015. Và nếu trừ tiếp đi 28 dự án dự kiến thông qua trong năm 2014 thì Chương trình toàn khóa XIII còn lại 35 dự án sẽ được cho ý kiến và thông qua trong 02 kỳ họp năm 2015 và 01 kỳ họp năm 2016. Như vậy, số lượng các dự án mà Bộ Tư pháp đề xuất đưa vào Chương trình năm 2014 là tương đối hợp lý.

III. ĐỀ NGHỊ CỦA CHÍNH PHỦ VỀ ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH KHÓA XIII VÀ NĂM 2013 

Có 10 Bộ đề nghị điều chỉnh Chương trình Khoá XIII và năm 2013 đối với 25 dự án, trong đó đề nghị bổ sung 06 dự án vào Chương trình toàn khoá XIII và 16 dự án vào Chương trình năm 2013; lùi thời hạn trình 03 dự án thuộc Chương trình năm 2013.
Trong thời gian qua, các đại biểu Quốc hội đã phản ánh khá gay gắt về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh. Do vậy, nhằm hạn chế tối đa việc điều chỉnh Chương trình khoá XIII và năm 2013 và trên cơ sở ý kiến thống nhất giữa Uỷ ban pháp luật của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và Bộ Tư pháp, Bộ Tư pháp đề nghị chỉ điều chỉnh Chương trình khoá XIII và năm 2013 đối với các dự án đáp ứng các tiêu chí sau đây:

- Đã có ý kiến cho điều chỉnh của Bộ Chính trị.

- Phục vụ việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

- Đã được chuẩn bị kỹ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội, nhưng vì lý do kỹ thuật hoặc còn một số điểm vướng mắc cần tiếp tục xử lý nên đã bị rút ra khỏi Chương trình năm 2012, nay đã xử lý xong vấn đề còn vướng mắc.
- Đã trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Uỷ ban thường vụ đề nghị rút ra khỏi Chương trình và nay đã xử lý xong các vấn đề còn vướng mắc.

Trên cơ sở các tiêu chí nêu trên, Bộ Tư pháp đề xuất điều chỉnh Chương trình khoá XIII và năm 2013 như sau:

1. Điều chỉnh Chương trình khoá XIII

Trong số 06 dự án mà các Bộ đề xuất bổ sung vào Chương trình khoá XIII, Bộ Tư pháp đề nghị chỉ bổ sung 04 dự án (xin xem dự thảo Đề nghị). Còn 02 dự án mà Bộ Tư pháp đề nghị chưa bổ sung vào Chương trình khoá XIII là Luật cảnh vệ và Pháp lệnh Cảnh sát môi trường (xin xem Mục IV.1 của Tờ trình).
2. Điều chỉnh Chương trình năm 2013

2.1. Các dự án bổ sung vào Chương trình 
Các Bộ đề nghị bổ sung 16 dự án vào Chương trình năm 2013. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp đề nghị chỉ bổ sung 09 dự án vào Chương trình chính thức năm 2013. Bộ Tư pháp xin báo cáo cụ thể về 16 dự án này như sau:
a) Đối với 09 dự án mà Bộ Tư pháp đề nghị bổ sung vào Chương trình 2013

Trong số 09 dự án nêu trên, Chính phủ đã có Tờ trình số 08/TTr-CP ngày 09/01/2013 đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ sung 03 dự án vào Chương trình chính thức năm 2013 là: (1) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; (2) Luật Công an nhân dân (sửa đổi); (3) Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH10 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên. Trong số 03 dự án này, có 01 dự án là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đã được Bộ Quốc phòng đề nghị thời hạn trình thông qua khác với Tờ trình số 08. Cụ thể là trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 6 theo quy trình một kỳ họp thay vì cho ý kiến vào Kỳ họp thứ 5 và thông qua tại Kỳ họp thứ 6. Bộ Tư pháp nhất trí với đề xuất của Bộ Quốc phòng.
Đối với 06 dự án còn lại, Bộ Tư pháp xin báo cáo thêm về dự án Luật đấu thầu (sửa đổi) và Luật đầu tư công như sau: 02 dự án này được đề nghị tách ra từ dự án Luật đầu tư công, mua sắm công. Trong năm 2012, Chính phủ đã có Tờ trình số 217/TTr-CP đề nghị tách dự án Luật đầu tư công, mua sắm công thành 02 dự án luật độc lập là Luật đấu thầu (sửa đổi) và Luật đầu tư công. Tuy nhiên, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã đề nghị rút dự án Luật đầu tư công, mua sắm công ra khỏi Chương trình năm 2012. Tiếp sau đó, ngày 21/02/2013, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình số 61/TTr-CP tiếp tục đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội cho phép tách dự án Luật này thành dự án Luật đấu thầu (sửa đổi) và dự án Luật đầu tư công; trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua 02 dự án này tại Kỳ họp thứ 5 (theo quy trình 01 kỳ họp). Tuy nhiên, dự án Luật đấu thầu (sửa đổi) là dự án sửa đổi toàn diện Luật đấu thầu hiện hành; dự án Luật đầu tư công là dự án Luật mới và có nhiều nội dung phức tạp. Do vậy, để bảo đảm chất lượng của 02 dự án, Bộ Tư pháp đề nghị trình Quốc hội xem xét cho ý kiến và thông qua theo quy trình hai kỳ họp (cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, thông qua tại Kỳ họp thứ 6).

b) Đối với 07 dự án mà Bộ Tư pháp đề nghị chưa bổ sung vào Chương trình 2013
- Dự án Luật nhà ở (sửa đổi) và dự án Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi): Theo thuyết minh của Bộ Xây dựng thì cả 02 Luật này đều được sửa đổi một cách toàn diện, trong đó có những vấn đề liên quan chặt chẽ đến quy định của Bộ luật dân sự. Do vậy, để bảo đảm chất lượng và sự đồng bộ của 02 Dự án này với dự án Bộ luật dân sự (sửa đổi), Bộ Tư pháp đề nghị chuyển sang Chương trình năm 2014 (trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8). Ngoài ra, cũng cần phải cân nhắc đến khả năng hoàn thành việc soạn thảo vì nếu bổ sung 02 dự án này vào Chương trình năm 2013 thì trong năm 2013, Bộ Xây dựng sẽ phải trình Quốc hội 03 dự án lớn là Luật xây dựng (sửa đổi), Luật nhà ở (sửa đổi) và Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi).
- Dự án đầu tư (sửa đổi): Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung dự án Luật này vào Chương trình cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, thông qua tại Kỳ họp thứ 7. 
- Dự án Luật doanh nghiệp (sửa đổi): Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất xây dựng 02 dự án, cụ thể như sau: 

+ Dự án Luật sửa đổi Điều 170 của Luật doanh nghiệp (trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại một Kỳ họp thứ 5) để sớm sửa đổi quy định của Luật doanh nghiệp về thời hạn đăng ký lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

+ Luật doanh nghiệp (sửa đổi) (trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, thông qua tại Kỳ họp thứ 7) để sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật doanh nghiệp. 

Bộ Tư pháp đề nghị chỉ xây dựng 01 dự án là Luật doanh nghiệp (sửa đổi), còn việc sửa Điều 170 của Luật doanh nghiệp thì đưa vào Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội. 
Về thời hạn trình dự án Luật đầu tư (sửa đổi) và Luật doanh nghiệp (sửa đổi), Bộ Tư pháp đề nghị đưa 02 dự án này vào Chương trình năm 2014 (cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8) để bảo đảm tính khả thi. Lý do là nếu bổ sung 02 dự án Luật này vào Chương trình năm 2013 thì số lượng các dự án mà Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải soạn thảo trong năm 2013 là khá lớn (04 dự án, gồm 01 dự án mới và 03 dự án  sửa đổi toàn diện).
- Dự án Luật thư viện (đã báo cáo cụ thể tại Mục II ở trên). 

- Dự án Luật quy hoạch đã được rút ra khỏi Chương trình năm 2012. Nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị tiếp tục đưa dự án Luật này vào Chương trình năm 2013 để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, thông qua tại Kỳ họp thứ 7. Theo thông báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì dự kiến Luật này sẽ điều chỉnh tất cả các loại quy hoạch (tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, đất đai, xây dựng...). Bộ Tư pháp đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Xây dựng về mối quan hệ giữa phạm vi điều chỉnh của dự án Luật quy hoạch với phạm vi điều chỉnh của Luật đất đai, Luật xây dựng, Luật quy hoạch đô thị ... vì các luật này đều có quy định về việc lập, phê duyệt các loại quy hoạch. Do vậy, Bộ Tư pháp đề nghị chuyển dự án Luật này sang Chương trình chuẩn bị năm 2014.
2.2. Các dự án lùi thời hạn trình

Bộ Tư pháp đề nghị lùi 02 dự án trong năm 2013 là Luật hải quan (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm xã hội. Đây là các dự án đã được Chính phủ báo cáo rõ lý do lùi tại Tờ trình số 08. 

Ngoài ra, Bộ Công an đề nghị đổi tên dự án Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam thành Luật xuất, nhập cảnh (mở rộng đối tượng áp dụng đối với cả công dân Việt Nam) và lùi thời hạn trình 02 kỳ họp (từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8, thông qua tại Kỳ họp thứ 9). Bộ Tư pháp đề nghị tập trung nguồn lực để soạn thảo trình Quốc hội theo đúng thời hạn được quy định tại Nghị quyết số 23 (cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6) mà không lùi thời hạn trình để bảo đảm tính ổn định của Chương trình năm 2013.

Như vậy, sau khi điều chỉnh theo đề nghị nêu trên của Bộ Tư pháp thì tổng số dự án thuộc Chương trình chính thức năm 2013 là 42 dự án (tăng 06 dự án so với Chương trình hiện tại). Số lượng dự án như vậy là khá lớn, trong khi đó, năm 2013, Quốc hội tập trung nhiều thời gian cho việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và Luật đất đai (sửa đổi). Do vậy, nếu các Bộ, ngành không tập trung cao độ cho việc soạn thảo các dự án đã được giao thì nhiều khả năng lại phải tiếp tục xin điều chỉnh Chương trình.
IV. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ

1. Về việc bổ sung dự án Luật cảnh vệ và dự án Pháp lệnh cảnh sát môi trường vào Chương trình khoá XIII

Bộ Công an đề nghị đưa 02 dự án này vào Chương trình khoá XIII để triển khai việc soạn thảo và sẽ đưa vào Chương trình năm 2015. 

Bộ Tư pháp nhất trí với đề nghị của Bộ Công an về việc bổ sung 02 Dự án này vào Chương trình năm 2015, do vậy, chưa cần thiết phải bổ sung ngay vào Chương trình khoá XIII mà nên chờ khi lập Đề nghị về Chương trình năm 2015 sẽ bổ sung vào Chương trình toàn khoá đồng thời đưa vào Chương trình chính thức năm 2015 để chỉ cần làm thủ tục một lần.

2. Về dự án Luật quy hoạch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị bổ sung Dự án này vào Chương trình năm 2013 để cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, thông qua tại Kỳ họp thứ 7. 

Bộ Tư pháp cho rằng, việc ban hành Luật quy hoạch là cần thiết nhằm thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ. Tuy nhiên, như đã báo cáo tại mục III.1 ở trên, Bộ Tư pháp đề nghị đưa dự án Luật này vào Chương trình chuẩn bị năm 2014 để có thêm thời gian nghiên cứu, chuẩn bị kỹ, mà không nên đề nghị điều chỉnh Chương trình năm 2013.

V. GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2014

Trong số các giải pháp đã được nêu trong các năm trước đây cần tiếp tục thực hiện, trong năm 2014, Bộ Tư pháp xin làm rõ, bổ sung và nhấn mạnh thêm một số giải pháp sau đây:

Một là, Thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết cần thực hiện đúng tinh thần của Quy chế làm việc mới của Chính phủ (ban hành kèm theo Nghị định số 08/2012/NĐ-CP ngày 16/02/2012); coi việc hoàn thành chương trình xây dựng pháp luật là một trong các căn cứ để đánh giá mức độ tín nhiệm theo quy định tại Điều 5 của Nghị quyết số 35/2012/QH13 ngày 21/11/2012 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn

Hai là, định kỳ hàng Quý, Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ chủ trì, mời đại diện của Uỷ ban pháp luật Quốc hội tham gia các buổi làm việc với các Ban soạn thảo dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 để trực tiếp nắm bắt tình hình, tiến độ chuẩn bị các dự án có liên quan và những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục trong quá trình soạn thảo để kịp thời kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo; cơ quan chủ trì soạn thảo cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các cơ quan có liên quan của Quốc hội  trong quá trình soạn thảo để việc tổ chức thẩm định, thẩm tra được thực hiện đúng tiến độ và có chất lượng.

Ba là, các Bộ ngành quan tâm hơn nữa việc xây dựng, kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ pháp chế theo yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn, chuẩn hoá tiêu chuẩn của đội ngũ này. 
Bốn là, đề nghị các Bộ ngành chuẩn bị kỹ các dự án đưa vào 02 phiên họp chuyên đề trong năm 2014 của Chính phủ, đảm bảo để các phiên họp này đạt hiệu quả và có chất lượng; các Bộ có nhiều dự án phải trình Quốc hội trong năm 2014 như Bộ Công an, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp cần tập trung đầu tư thời gian, nhân lực, kinh phí để bảo đảm chất lượng, tiến độ xây dựng các dự án luật, pháp lệnh được giao chủ trì soạn thảo, hạn chế tối đa việc xin điều chỉnh thời gian trình.

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Đề nghị của Chính phủ về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 và khóa XIII của Quốc hội, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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